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Đề thi sinh học lớp 6 cuối kì 2 
Hãy chọn và ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1[NB]: Các bộ phận của hạt gồm
A. vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

B. vỏ và chất dinh dưỡng dự trữ.

C. vỏ và phôi.

D. phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu 2[NB]: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của cây thông?

A. Thân gỗ.

B. Cơ quan sinh sản là bào tử.

C. Có nón, hạt trần.

D. Cơ quan sinh sản là nón.

Câu 3[TH]: Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là
A. sinh sản sinh dưỡng.

B. sinh sản hữu tính.

C. sinh sản vô tính.

D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
Câu 4[TH]: Rêu khác tảo ở đặc điểm 
A. cơ thể có màu xanh lục.
B. cơ thể có rễ giả; có thân và lá thật.
C. cơ thể có một số loại mô.
D. cơ thể cấu tạo đa bào.
Câu 5[NB]: Thực vật hạt kín tiến hóa hơn cả vì
A. có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng; có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau trên Trái Đất.

B. có sự sinh sản hữu tính.
C. có nhiều cây to và sống lâu năm.
D. có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.

Câu 6[TH]: Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu?

A. Trong chồi mầm hoặc phôi nhũ.

B. Trong thân mềm hoặc chồi mầm.
C. Trong lá mầm hoặc phôi nhũ.

D. Trong thân mềm hoặc phôi nhũ.

Câu 7[NB]: Nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử?

A. Rêu.
B. Dương xỉ.
C. Hạt trần.
D. Tảo.
Câu 8[VD]: Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là
A. cây rẻ quạt, cây tre.
B. cây rẻ quạt, cây xoài.
C. cây dừa cạn, cây rẻ quạt.
D. cây dừa cạn, cây tre.
Câu 9[NB]: Cơ quan sinh sản của dương xỉ là
A. bào tử.
B. quả.
C. hoa.
D. nón.
Câu 10[VD]: Nhóm cây gồm toàn cây hai lá mầm là
A. cây lúa, cây ngô.
B. cây mít, cây xoài.
C. cây xoài, cây lúa.
D. cây mít, cây ngô.
Câu 11[NB]: Cơ quan sinh sản của cây thông là
A. túi bào tử.
B. hoa.
C. bào tử.
D. nón.
Câu 12[VD]: Quả nào sau đây thuộc quả khô nẻ?

A. Quả đậu bắp.
B. Quả xoài.
C. Quả đu đủ.
D. Quả đào.
Câu 13[VDC]: Chất độc được biết đến nhiều nhất trong khói thuốc lá là gì?

A. Hêrôin.
B. Nicôtin.
C. Côcain.
D. Solanin.
Câu 14[TH]: Quả thịt có đặc điểm?
A. Khi chín thì vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt quả.
B. Khi chín thì vỏ dày, cứng.
C. Khi chín thì vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả.
D. Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng.
Câu 15[VDC]: Nhóm quả gồm toàn quả khô là
A. quả dừa, quả đào, quả gấc.

B. quả cải, quả đu đủ, quả cam.

C. quả mơ, quả chanh, quả lúa.

D. quả bông, quả thì là, quả đậu Hà Lan.

Câu 16[NB]: Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

A. Cây thuốc bỏng.

B. Cây thuốc phiện.

C. Cây ngò gai.

D. Cây bông hồng.

Câu 17[VDC]: Để diệt cá dữ trong đầm nuôi thuỷ sản, người ta sử dụng loại cây nào dưới đây ?

A. Duốc cá.
B. Đinh lăng.
C. Ngũ gia bì.
D. Xương rồng.
Câu 18[VD]: Lá của cây nào dưới đây thường được sử dụng làm thức ăn cho con người?

A. Lá nhãn.
B. Lá mồng tơi.
C. Lá xoan.
D. Lá xà cừ.
Câu 19[TH]: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần?
A. Có sự sinh sản hữu tính.
B. Lá đa dạng.
C. Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả.

D. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.

Câu 20[TH]: Quả tự phát tán có đặc điểm đặc biệt nào?

A. Quả có vị ngọt.

B. Có nhiều gai, nhiều móc.

C. Quả có khả năng tự tách hoặc tự mở cho hạt tung ra.

D. Quả có cánh hoặc túm lông.

Câu 21[NB]: Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia quả thành hai nhóm quả chính là:

A. Quả khô và quả nẻ.

B. Quả khô và quả không nẻ.

C. Quả nẻ và quả không nẻ.

D. Quả khô và quả thịt.

Câu 22[TH]: Loại quả khô nẻ có ở cây:

A. Đậu xanh

B. Lúa

C. Cà chua

D. Xoài

Câu 23[NB]: Môi trường thuận lợi cho sự phát triển của rêu là.

A. Vùng đồi núi.

B. Nơi ẩm ướt.

C. Nơi ngập nước.

D. Vùng khô hạn.

Câu 24: [NB] Loại tảo nào dưới đây sống ở nước mặn?

A. Tảo sừng hươu.




B. Tảo xoắn.
C. Tảo silic.





D. Tảo vòng.
Câu 25[TH]. Ở cây chò, hình thức phát tán của quả và hạt là?
A. Nhờ động vật.
B. Nhờ gió.
C. Tự phát tán.
D. Phát tán nhờ con người.
Câu 26: [NB] Khi chín, vỏ của quả nào dưới đây KHÔNG có khả năng tự nứt ra?

A. Quả bông





B. Quả me
C. Quả đậu đen




D. Quả cải

Câu 27[NB]. Dương xỉ sinh sản bằng
A. bào tử.

B. tiếp hợp.

C. phân đôi.

D. quả.

Câu 28[TH]: Sinh sản bằng hạt là đặc điểm của ngành
A. Hạt trần.

B. Hạt kín.

C. Hạt trần và Hạt kín.

D. Dương xỉ.
Câu 29: [VD] Nhóm cây thuộc lớp Một lá mầm gồm
A. cây lúa, cây ngô, cây cải.
B. cây mía, cây cà phê, cây chè.
C. cây đậu xanh, cây tỏi, cây hành.
D. cây lúa, cây ngô, cây mía.

Câu 30[VD]. Đâu KHÔNG phải là nguyên nhân khiến đa dạng thực vật ở Việt Nam bị suy giảm?

A. Chặt phá rừng làm rẫy.

B. Khoanh nuôi rừng.

C. Đốt rừng.

D. Chặt phá rừng để buôn bán.
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